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CHỦ ĐỀ : "NVCHTTN" Ghi 

chú   

N 1 N 2 N 3 N 4 
 

Đất 

  

Chuông 

gió 

  

Ngày 

đêm 

  

Mùa 

đông 

    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # 78 # # # # # 
 

    A. Phát triển vận động # # # 38 # # # # # 

    1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục 

sáng) 

# # # 11 # # # # # 

1         Bài 9: Hô hấp: 

Tập với cờ nơ 

Tay: Từng tay 

đưa ra trước ra 

sau 

Chân: Ngồi xổm 

đứng lên 

Bụng: Đưa 2 tay 

lên cao nghiêng 

sang 2 bên 

Bật: Bật tiến về 

phía trước 

  Khối KVC 

số 1 

Thể 

chất 

1 TDS TDS TDS TDS   

    * Vận động: tung, ném, bắt # # # # 7 # # # # # 
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đông 

48 11 Tung bắt bóng 

với cô 3 lần liền 

không rơi bóng 

với khoảng cách 

2,5 m 

  Tung bóng với cô 

ở khoảng cách xa 

2,5m 

Tiết học: Tung 

bóng với cô ở 

khoảng cách xa 

2,5m 

tung 

bóng 

với 

cô 

Lớp Lớp 

học 

Thể 

chất 

1     HĐH     

    * Vận động: bật, nhảy # # # # # 3 # # # # # 

75 20 Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động bật xa 25 

cm 

  Bật xa 25 cm Tiết học:Bật xa 

25 cm 

bật 

xa 

25cm 

Lớp Lớp 

học 

Thể 

chất 

1 HĐH         

    3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón 

tay, phối hợp tay - mắt 

# # # # 6 # # # # # 

105 26 Biết tự cài, cởi 

cúc to 

  Cài, cởi cúc to Tiết học: Cài, cởi 

cúc to 

Quan sát, thực 

hành: Tập cài, cởi 

cúc áo 

cài 

cởi 

cúc 

áo 

Lớp Lớp 

học 

Thể 

chất 

1       HĐH   

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 40 # # # # # 

    1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe 

# # 35 # # # # # 
 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-voi-co-o-khoang-cach-xa-25m-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84249
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-voi-co-o-khoang-cach-xa-25m-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84249
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-voi-co-o-khoang-cach-xa-25m-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84249
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tung-bong-voi-co-o-khoang-cach-xa-25m-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84249
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-bat-xa-25cm-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84998
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-bat-xa-25cm-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84998
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-bat-xa-25cm-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84998
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cai-coi-cuc-ao-to-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/84290
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cai-coi-cuc-ao-to-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/84290
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cai-coi-cuc-ao-to-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/84290
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cai-coi-cuc-ao-to-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/84290
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120 32 Phân biệt được 

màu sắc, kích 

thước, hình dạng, 

mùi vị của một số 

thực phẩm thông 

thường, sẵn có tại 

địa phương 

  Nhận biết màu 

sắc, kích thước, 

hình dạng, mùi vị 

của một số thực 

phẩm quen thuộc 

Trò chuyện: Nhận 

biết màu sắc, kích 

thước, hình dạng, 

mùi vị của một số 

thực phẩm quen 

thuộc 

Thực hành:  Phân 

biêt được một số 

thực phẩm quen 

thuộc thông qua 

màu săc, kích 

thươc 

  Lớp Lớp 

học 

Thể 

chất 

  VS-

AN 

VS-AN VS-

AN 

VS-AN   

136 35   x   CĐ: 

"NVCHTTN" 

Cách nấu sữa ngô 

Hướng dẫn làm 

món trứng hấp 

rau củ 

Cháo ếch nấu rau 

mồng tơi dành 

cho trẻ suy dinh 

dưỡng 

Cháo ngon dành 

cho bé 

DIN

H 

DƯỠ

NG 

CHỦ 

ĐỀ 

NVC

HTT

N 

Lớp Lớp 

học 

Thể 

chất 

4 ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
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Đất 

  

Chuông 

gió 

  

Ngày 

đêm 

  

Mùa 

đông 

    2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt   # Lớp 

học 

# 3 # # # # # 

    3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # # 1 # # # # # 

167 42 Có khả năng nhận 

biết trang phục 

theo thời tiết. 

Bước đầu tập mặc 

quần áo 

  Nhận biết trang 

phục theo thời 

tiết. Bước đầu 

tập mặc quần áo 

Tiết học:Nhận 

biết trang phục 

theo thời tiết.  

Quan sát, trò 

chuyện về thời 

tiết, hoạt động của 

mùa hè.  

Thực hành lựa 

chọn trang phục 

theo thời tiết và 

bước đầu tập mặc 

quần áo. 

nhận 

biets 

trang 

phục 

theo 

mùa 

Lớp Lớp 

học 

Thể 

chất 

  HĐG HĐH HĐNT HĐNT   

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # 41 # # # # # 

    * Thời tiết, mùa # # # # 1 # # # # # 

36 11 Biết một số hiện 

tượng nắng mưa, 

nóng, lạnh và ảnh 

hưởng của nó đến 

sức khỏe, sinh 

hoạt của trẻ 

   Hiện tượng mưa, 

gió ảnh hưởng 

của nó đến sức 

khỏe, sinh hoạt 

của trẻ 

Tiết học:  Tìm 

hiểu về chuông 

gió 

Trò chuyện về 

hiên tượng tự 

nhiên trong sinh 

hoạt, quan sát về 

gió, hướng gió 

TÌM 

hiểu 

về 

nắng, 

gió 

Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Nhận 

thức 

1 HĐN

T 

HĐH+H

ĐC 

HĐG     

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-tim-hieu-nang-mua-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85003
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-tim-hieu-nang-mua-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85003
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-tim-hieu-nang-mua-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85003
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-tim-hieu-nang-mua-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85003
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-tim-hieu-nang-mua-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85003
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CHỦ ĐỀ : "NVCHTTN" Ghi 

chú   

N 1 N 2 N 3 N 4 
 

Đất 

  

Chuông 

gió 

  

Ngày 

đêm 

  

Mùa 

đông 

  Hiện tượng nắng 

nóng lạnh hưởng 

của nó đến sức 

khỏe, sinh hoạt 

của trẻ 

Tiết học: Tìm 

hiểu về mùa đông 

Trò chơi: Phân 

biệt các hiện 

tượng tự nhiên, 

quna sát hiện 

tượng tự nhiên 

NB 

trang 

phục, 

bước 

đầu 

mặc 

quần 

áo 

Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Nhận 

thức 

  HĐN

T+H

ĐG 

HĐNT+H

ĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐH+H

ĐG+HĐ

NT 

  

    * Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng # # # # 1 # # # # # 

43 12 Biết một số dấu 

hiệu nổi bật của 

ngày và đêm 

  Một số dấu hiệu 

nổi bật của ngày 

và đêm 

 

Tiết học: :Nhận 

biết một số dấu 

hiệu nổi bật của 

ngày và đêm 

TC: Phân biệt các 

hoạt động trong 

ngày của ngày và 

đêm;  

  Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Nhận 

thức 

1 HĐC   HĐH+

HĐC 

HĐG   

    *Nước   # # # # # # 1 # # # # # 

    * Không khí, ánh sáng # # # # 1 # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-trang-phuc-theo-mua-buoc-dau-biet-mac-quan-ao-1-do-tuoi-3-4-t/ctfull/20229/88937
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đêm 

  

Mùa 

đông 

49 14 Có một số hiểu 

biết về nguồn ánh 

sáng trong sinh 

hoạt hàng ngày 

  Một số nguồn 

ánh sáng trong 

sinh hoạt hàng 

ngày 

 

 Trò chơi: Nhận 

biết một số nguồn 

ánh sáng trong 

sinh hoạt, Tạo 

bóng ngộ nghĩnh, 

chiếc đũa gãy, 

một người nhiều 

bóng, chị gió cần" 

Tìm 

hiểu 

về 

ánh 

sáng 

Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Nhận 

thức 

1 HĐG HĐNT+H

ĐG 

HĐNT HĐC   

    * Đất, đá, cát, sỏi   # # # # # # 1 # # # # # 

53 15 Biết một vài đặc 

điểm, tính chất 

của đất,đá, cát, 

sỏi 

  Đặc điểm chung, 

tính chất nổi bật 

của đất 

Tiếtt học: Khám 

phá đặc điểm của 

đất 

Quan sát trò 

chuyện về đặc 

điểm nổi bật của 

đất 

Trò chơi: "Trong 

đất có không khí" 

tìm 

hiểu 

về 

đất 

Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Nhận 

thức 

  HĐH

+HĐ

NT 

HĐNT   HĐC   

  Đặc điểm, tính 

chất của cát 

 

Trò chơi: Đong 

cát, Cát chảy, 

dòng chảy của 

cát, tranh cát 

  Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Nhận 

thức 

1 HĐN

T 

HĐNT HĐNT HĐNT   

    5. Hình dạng # # # # 6 # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-anh-sang-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85200
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-anh-sang-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85200
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-anh-sang-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85200
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-anh-sang-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85200
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-tim-hieu-ve-anh-sang-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85200
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-hd-tim-hieu-ve-dat-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84928
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-hd-tim-hieu-ve-dat-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84928
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-hd-tim-hieu-ve-dat-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84928
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-hd-tim-hieu-ve-dat-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/84928
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đông 

85 25 Nhận biết và gọi 

tên được các 

hình: hình tam 

giác, hình tròn và 

nhận dạng các 

hình đó trong 

thực tế 

  Nhận biết và gọi 

tên các hình: 

hình tam giác, 

hình tròn và nhận 

dạng các hình đó 

trong thực tế 

Tiết học: Nhận 

biết và gọi tên các 

hình: hình tam 

giác, hình tròn và 

nhận dạng các 

hình đó trong 

thực tế 

Trò chơi : bé nhận 

biết hình 

HĐ 

HÌN

H 

TRÒ

N 

HÌN

H 

TAM 

GIÁ

C 

Lớp Lớp 

học 

Nhận 

thức 

1   HĐH+H

ĐC 

  HĐG   

    6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian # # # # 3 # # # # # 

96 27 Nhận biết  phía 

trên - phía dưới  

của bản thân, phía 

trước-phía sau, 

tay phải-tay trái 

của bản thân 

  Nhận biết  phía 

trên - phía dưới  

Tiết học: Nhận 

biết  phía trên - 

phía dưới 

Trò chơi :  Nhận 

biết  phía trên - 

phía dưới  

NB 

PHÍ

A 

TRÊ

N 

PHÍ

A 

DƯỚ

I  

Lớp Lớp 

học 

Nhận 

thức 

1 HĐH

+HĐ

G 

  HĐG     

  Nhận biết phía 

trước-phía sau 

của bản thân 

Tiết học: : Nhận 

biết phía trước-

phía sau của bản 

thân 

Trò chơi : Nhận 

NB 

PHÍ

A 

TRƯ

Lớp Lớp 

học 

Nhận 

thức 

1   HĐG   HĐH   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hd-hinh-tron-hinh-tam-giac-3-t/ctfull/20229/89017
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
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biết phía trước-

phía sau của bản 

thân 

ỚC 

SAU 

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # 23 # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 8 # # # # # 

9 4     Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc chủ 

đề :"Nước và 

mùa hè" 

Tiết học :   Lời ru 

của trăng 

Nghe truyện: Biển 

sông và suối, 

Đám mây đen xấu 

xí, Gió và mặt 

trời, Lửa nước 

mưa và con hổ 

kiêu ngạo 

TRY

ỆN 

CHỦ 

ĐỀ 

NVC

HTT

N 

Lớp Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 

1 HĐC     HĐH+H

ĐC 

  

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 15 # # # # # 

27       Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao  

chủ đề  : "Nước 

và mùa hè" 

Tiết học : Ông 

mặt trời óng ánh, 

gió; bé ơi,  

Đọc trẻ nghe: 

Trưa hè, Mưa , 

Nắng ấm, Bé yêu 

trăng, Ta nắng, 

Cầu vồng, Nắng 

  Lớp Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 

1 HĐH

+HĐ

C 

HĐH+H

ĐC 

HĐH+

HĐC 

HĐC   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/hdnb-phia-tren-duoi-truoc-sau-3-tuoi/ctfull/20229/89014
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/bai-daycau-chuyen-giot-nuoc-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85147
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Chuông 

gió 

  

Ngày 

đêm 

  

Mùa 

đông 

bốn mùa,  Đi 

nắng, Cô dạy 

40 12 Biết đặt và trả lời 

các câu hỏi đơn 

giản 

  Trả lời và đặt các 

câu hỏi: "Ai?"; 

"Cái gì?"; "Ở 

đâu?"; "Khi 

nào?" 

Trò chuyện: Trẻ 

biết trả lời và đặt 

các câu hỏi: 

"Ai?"; "Cái gì?"; 

"Ở đâu?"; "Khi 

nào?" khi trẻ quan 

sát được sự vật 

hiện tượng bên 

ngoài 

- Quan sát, trò 

chuyện: Thời tiết; 

bồn cây trạng 

nguyên; cây sấu; 

khu vui chơi thể 

chất; cây hoa 

sữa.i    

  Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

Ngôn 

ngữ 

  HĐN

T+H

ĐG 

HĐG HĐNT

+HĐG 

HĐNT   

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 3 # # # # # 

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # # # 
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50 12     Nhận biết hành 

vi " đúng" - " 

sai", " tốt" - " 

xấu" khi ra bên 

ngoài 

Tiết học: Kỹ năng 

khi ra ngoài trời 

TC: Xem video, 

hình ảnh và 

những việc cần 

làm nếu ra ngoài 

trời,  

Thực hành: tập 

luyện mặc quần 

áo, đội mũ, che ô 

khi ra ngoài sân, 

hoạt động của con 

người trong mùa 

hè 

  Lớp Lớp 

học+ 

ngoài 

trời 

TCK

NXH 

  HĐN

T 

HĐNT HĐH+

HĐNT 

HĐNT+

HĐG 

  

    V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # 36 # # # # # 

    B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # # # # 21 # # # # # 

10 3     Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 

hát  

chủ đề : "Nước 

và mùa hè" 

Tiết học :Bé yêu 

biển lắm; chuôn 

gió leng keng;  

 Ôn luyên 

LQVĐ:Cho tôi đi 

làm mưa với, , 

mùa hè đến, trời 

nắng trời mưa 

MU

A 

HÈ 

ĐẾN 

Lớp Phòng 

năng 

khiếu 

Thẩ

m 

mỹ 

1 HĐH

+HĐ

C 

HĐH+H

ĐC 

HĐC HĐC   

https://youtu.be/AEYqOMI0FAI
https://youtu.be/AEYqOMI0FAI
https://youtu.be/AEYqOMI0FAI
https://youtu.be/AEYqOMI0FAI
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13 4     Vận động đơn 

giản theo nhịp 

điệu thuộc chủ đề 

: "Phương tiện 

giao thông" 

Tiết học:  em đi 

chơi thuyền 

Ôn luyện: Cho tôi 

đi làm mưa với, 

mùa hè đến,  trời 

nắng trời mưa 

  Lớp Phòng 

năng 

khiếu 

Thẩ

m 

mỹ 

  HĐC   HĐH+

HĐC 

HĐH+H

ĐC 

  

16 5     Tô màu hình vẽ 

chủ đề : 

"NVCHTTN" 

Tiết học: Tô màu 

áo khoác 

Trò chơi: Tô màu 

trang phục mùa 

hè mùa đông. Tô 

màu ông mặt trời, 

Tô màu cầu vồng, 

Tô màu đám mây, 

Tô màu áo len 

  Lớp Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

    HĐG   HĐH   

17 6     Sử dụng một số 

kỹ năng vẽ nét 

thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức tranh 

đơn giản chủ đề : 

"NVCHTTN" 

Tiết học :  Vẽ ông 

mặt trời, 

TC: Vẽ ông mặt 

trời, vẽ mưa rơi, 

vẽ cầu vồng, Vẽ 

đám mây, Vẽ 

phao bơi 

VẼ 

MƯ

A 

Lớp Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

    HĐC HĐH     

20 7     Xé theo dải, xé 

vụn và dán thành 

sản phẩm đơn 

 

TC: Xé dán mưa, 

xé dán đám mây , 

  Lớp Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  HĐG   HĐG     

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-1-tm-mg-ch-sao-mai-ve-mua/ct/20229/84185
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-1-tm-mg-ch-sao-mai-ve-mua/ct/20229/84185
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-1-tm-mg-ch-sao-mai-ve-mua/ct/20229/84185
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CT 

Nội dung chủ để Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

Phạm vi 

thực 

hiện 
 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu 

nôi 

dung 

cốt 

lõi 

CHỦ ĐỀ : "NVCHTTN" Ghi 

chú   

N 1 N 2 N 3 N 4 
 

Đất 

  

Chuông 

gió 

  

Ngày 

đêm 

  

Mùa 

đông 

giản chủ đề : 

"Nước và mùa 

hè" 

xé dán ông mặt 

trời 

23 8      Lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành 

sp theo chủ đề : 

"NVCHTTN" 

Tiết học: Nặn ông 

mặt trời 

TC: Nặn cầu 

vồng, nặn ông 

mặt trời, Nặn đám 

mây 

  Lớp Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  HĐH     HĐG   

    C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật 

(âm nhạc, tạo hình) 

# # # # 15 # # # # # 

    Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra 

sản phẩm  

  Làm đồ chơi: 

NVCHTTN 

Tiết học: làm 

chuông gió, Làm 

diều 

- Thực hành làm 

đồ chơi trong góc 

  Lớp Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

2 HĐC HĐH+H

ĐC 

HĐG     

  

  

TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 

  27 27 26 27   
 

          Trong đó:                
 

          * Đón trả trẻ     1 1 1 1   
 

          * Thể dục sáng     1 1 1 1   
 

          *Hoạt động góc     6 6 6 6   
 

          *Hoạt động ngoài trời     6 6 6 6   
 



TT

HP 
 

T

T

L 

  

Mục tiêu năm PT

CT 

Nội dung chủ để Hoạt động chủ 

đề 

Tài 

nguy

ên 

học 

liệu 

Phạm vi 

thực 

hiện 
 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

  

Thu

ộc 

lĩnh 

vực 

  

Mục 

tiêu 

nôi 

dung 

cốt 

lõi 

CHỦ ĐỀ : "NVCHTTN" Ghi 

chú   

N 1 N 2 N 3 N 4 
 

Đất 

  

Chuông 

gió 

  

Ngày 

đêm 

  

Mùa 

đông 

           *Vệ sinh - ăn ngủ     1 1 1 1   
 

          *Hoạt động chiều     6 6 5 6   
 

          * Thăm quan dã ngoại     0 0 0 0   
 

          *Lễ hội     0 0 0 0   
 

          TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC     6 6 6 6   
 

          * Giờ thể chất     1 1 1 1   
 

          *Giờ nhận thức     2 2 1 2   
 

          .-Hoạt động học     0 0 0 1   
 

          Giờ ngôn ngữ     1 1 1 1   
 

          Giờ TC-KNXH     0 0 1 0   
 

          Giờ thẩm mỹ     2 2 2 2   
 

 

 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Đất 1 Từ 24/03- đến 29/03 Đào Thị Lan  

Chuông gió 1 Từ 31/03- đến 05/04 Đỗ Thị Oanh  

Ngày-đêm 1 Từ 07/04- đến 12/04 Đỗ Thị Oanh  

Mùa đông 1 Từ 14/04- đến 19/04 Đào Thị Lan  

 

III. CHUẨN BỊ 



Người thực 

hiện 

Đất  Chuông gió Ngày đêm Mùa đông 

Giáo viên 
Kế hoạch chăm sóc giáo 

dục trẻ 

- Đồ dùng giảng dạy phục 

vụ cho tiết học 

- Nguyên học liệu , đồ 

dùng đồ chơi sưu tầm 

hình ảnh về chủ đề nhánh  

+ Chuẩn bị các nội dung 

tuyên truyền  về chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng cho 

các tiết học trong chủ đề 

 

- Tranh ảnh, các bài thơ, bài 

hát về chủ đề, tranh ảnh về 

phòng chống dịch bệnh 

theo mùa… 

-Trao đổi với phụ huynh về 

chủ đề  

- Tiếp tục vận động phụ 

huynh ủng hộ các nguyên 

học liệu tự nhiên và phế 

thải. 

- Cô cung cấp kiến thức trò 

chuyện cùng trẻ về chủ đề 

nhánh  

-Trao đổi với phụ huynh 

về chủ đề  

- Tranh ảnh, các bài thơ, 

bài hát về chủ đề, tranh 

ảnh về phòng chống dịch 

bệnh theo mùa… 

- Vận động phụ huynh 

ủng hộ các nguyên học 

liệu tự nhiên và phế thải. 

 

- Chuẩn bị nội dung các bài 

dạy theo chủ đề nhánh  

 - Chuẩn bị các điều kiện về 

vệ sinh chăm sóc: Nước 

uống, vệ sinh sắp xếp phòng 

nhóm 

- Phối hợp tổ chức các hoạt 

động giáo  dục trẻ trong lớp  

Nhà trường 
- Phê duyệt bài soạn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ 

dùng giảng dạy của giáo 

viên 

- Nhắc nhở chuẩn bị đồ 

dùng đầy  phụ vụ tiết học 

- Tư vấn tạo môi trường 

-Kiểm tra duyệt bài soạn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ 

dùng giảng dạy của giáo 

viên 

- Nhắc nhở chuẩn bị đồ 

dùng đầy  phụ vụ tiết học 

- Tư vấn tạo môi trường 

- Cung cấp tài liệu về chủ 

đề: Sách hướng dẫn thực 

hiện chủ đề, tranh lô tô, 

các loại sách truyện, 

tranh ảnh về đồ dùng, 

dinh dưỡng trong gia 

đình. 

. 

- Phê duyệt bài soạn 

- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ 

dùng giảng dạy của giáo 

viên 

- Thăm lớp dự giờ, kiểm tra 

đột xuất 

- Tư vấn tạo môi trường 

Phụ huynh 
- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

khi đến trường 

- Trò chuyện đàm thoại 

với trẻ về chủ đề, chuẩn bị 

- Tìm kiếm các nguyên liệu 

làm đồ dùng đồ chơi cho 

các cô giáo: lịch, chai nhựa, 

bìa toki, vỏ hộp sữa, vải… 

- Phối hợp cùng cô trò 

Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

khi đến trường 

- Trò chuyện đàm thoại 

với trẻ về chủ đề, chuẩn bị 

- Trò chuyện với trẻ, tạo sự 

hưng khởi khi trẻ đến trường 



1 số tranh ảnh, đồ dùng đồ 

chơi về chủ đề 

- Cùng con tìm hiểu về 

chủ đề đang thực hiện 

chuyện về chủ đề trẻ học 

bao gồm các nội dung theo 

yêu cầu và gắn kết với trẻ 

nhiều hơn. 

-  

1 số tranh ảnh, đồ dùng đồ 

chơi về chủ đề 

- Cùng con tìm hiểu về 

chủ đề đang thực hiện 

- Chuẩn bi trang phụ gọn 

gàng sạch sẽ cho trẻ đến 

trường 

 

Trẻ 

-Tâm thế sức khỏe , vốn 

kiến thức xung quanh trẻ 

về chủ đề đang học 

- Chuẩn bi trang phụ gọn 

gàng sạch sẽ cho trẻ đến 

trường 

- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

khi đến trường 

Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các hoạt động  

Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ 

đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

-  

- Tâm thế, sức khỏe tốt để 

tích cực tham gia vào các 

hoạt động khám phá chủ đề. 

- Cùng cô xây dựng môi 

trường trong các góc chơi 

phù hợp với chủ đề. 

- Tìm và sưu tầm những 

NVL mang đến lớp thực 

hiện các HĐ 

 

1. IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

2. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

Nhánh 1 +Nhánh 2+ Nhánh 3+ Nhánh  4 

+ CĐ: "NVCHTTN" 

-Cách nấu sữa ngô 

-Hướng dẫn làm món trứng hấp rau củ 

-Cháo ếch nấu rau mồng tơi dành cho trẻ suy dinh dưỡng 

-Cháo ngon dành cho bé 

-GV vui vẻ, ân cần và ấm áp khi đón trẻ vào lớp; luôn mang cảm giác trẻ được chào đón, nơi này thuộc về trẻ; công bằng 

trong ứng xử với mọi trẻ. 

 



- -Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện/giải thích để trẻ biết về một số quyền và bổn phận của trẻ. (Ví dụ: các con dù là trai 

hay gái thì đều được người lớn ND-CS-GD và bảo vệ, được vui chơi theo sở thích, được học tập, được bày tỏ ý kiến, mong 

muốn của bản thân… Ngoài các quyền, trẻ em có những bổn phận/trách nhiệm như: Yêu thương, tôn trọng mọi người; phụ 

giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp; không hủy hoại thân thể của bản thân và người 

khác, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè; Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của 

người khác…).  

-Xem tranh và tìm hiểu đâu là hình ảnh cho thấy vi phạm QTE (Ví dụ: Đưa bia, rượu cho trẻ uống, bắt trẻ lao động nặng, 

đánh đập/tác động vật lý, bỏ bê xao nhãng không quan tâm đến trẻ, dọa nạt khiến cho trẻ sợ hãi về tinh thần, trẻ bị bắt nạt 

trên không gian mạng, trẻ không được bảo vệ khỏi các nội dung cấm, trái phép trên mạng 

  

 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: 

 - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường- Đi bằng gót chân- Đi BT - Đi mũi bàn chân- Đi BT - Đi cúi 

khom lưng- Đi BT- Chạy nhanh- Chạy chậm- Đi BT 

2. Trọng động: 

-  Hô hấp: Tập với cờ nơ 

Tay: Từng tay đưa ra trước ra sau 

Chân: Ngồi xổm đứng lên 

Bụng: Đưa 2 tay lên cao nghiêng sang 2 bên 

Bật: Bật tiến về phía trước 

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

 

 

3. Hoat động học 



Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

Nhánh 1 

 

 

Ngày 

24/03/2025 

Ngày 

25/03/2025 

Ngày 

26/03/2025 

Ngày 

27/03/2025 

Ngày 

28/03/2025 

Ngày 

29/03/2025 
 

Lĩnh vực:  

PTTC 

VĐCB: Bật xa 

25cm 

 
 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Nhận biết phía 

trên-phía dưới 

 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Khám phát một 

số đặc điểm 

của đất 

 

Lĩnh vực:  

PTTM 

Nặn ông mặt 

trời 

Lĩnh vực:  

PTNN 

DTĐTT: Bé 

ơi” 

  

Lĩnh vực: 

PTTM 

KNCH: “Bé yêu 

biển lắm 

HN: Mưa rơi 

TC: Mưa to-mưa 

nhỏ 

 

Tuần 1 

 

Nhánh 2 

 

Ngày 

31/03/2025 

Ngày 

01/04/2025 

 

Ngày 

02/04/2025 

Ngày 

03/04/2025 

Ngày 

04/04/2025 

Ngày 

05/04/2025 

 

Lĩnh vực:  

PTTM 

KNCH” 

Chuông gió 

leng keng" 

  HN: Cầu 

vồng" 

TC: Nghe nhạc 

đoán tên dụng 

cụ 

Lĩnh vực:  

PTTC 

Nhận biết trang 

phục phù hợp 

thời tiết 

 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Tìm hiểu về 

chuông gió 

 

Lĩnh vực:  

PTNN 

Thơ: “Gió” 

(DTĐTT) 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Làm chuông 

gió 
 

Lĩnh vực 

PTTCKNXH 

Nhận biết hình 

tròn –hình tam 

hình tam giác 

 

Tuần 

II 

 

Nhánh 3 

Ngày 

07/04/2025 

Ngày 

08/04/2025 

Ngày 

09/04/2025 

Ngày 

10/04/2025 

Ngày 

11/04/2025 

Ngày 

12/04/2025 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4. 

Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Ngày 24/03/2025 Ngày 25/03/2025 Ngày 26/03/2025 Ngày 27/03/2025 
Ngày 

28/03/2025 

Ngày 

29/03/2025 

Ghi 

chú 

Nhánh 

1 

 

-Quan sát hướng 

gió 

- TCVĐ: Kéo co 

* KVC số 4  

 

-Học tiếng anh 

 

-QS: Trong đất có 

không khí 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên may 

-QS dòng chảy 

của cát 

- TCVĐ: Tìm về 

đúng nhà 

*  KVC số 4 

 

-Học tiếng anh 

 

- QS hướng gió 

-TCVĐ: Bánh xe 

quay 

* * KVC số 5 

 

  

Lĩnh vực:  

PTTC 

Tung bắt bóng 

cùng cô 
 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Nhận biết một 

số dấu hiệu về 

ban ngày và 

đêm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Lĩnh vực:  

PTNN 

Thơ: Ông mặt 

trời óng ánh 

(DTĐTDC) 

Lĩnh vực:  

PTTM 

KNVĐ: Nắng 

sớm 

  HN: Mưa bóng 

mây 

TC: Tai ai tinh 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Vẽ ông mặt 

trời (M) 
 

Lĩnh vực 

PTTCKNXH 

Kỹ năng an toàn 

khi ra ngoài trời 

Tuần 

III 

Nhánh 4 Ngày 

14/04/2025 

Ngày 

15/04/2025 

 

Ngày 

16/04/2025 

Ngày 

17/04/2025 

Ngày 

18/04/2025 

Ngày 

19/04/2025 

 

 Lĩnh vực:  

PTTM 

Tô màu áo 

khoác (M) 
 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Dạy trẻ                                       

nhận biết phía 

trước-phía sau 

của bản thân 

 

Lĩnh vực:  

PTTC 

VĐ tinh: Cài 

cởi cúc áo 

 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Trò chuyện về 

mùa đông 

 

Lĩnh vực: 

  PTNN 

Truyện:  Lời ru 

của trăng 

(KCTN) 

Lĩnh vực 

PTTCKNXH 

RKN: “Nắng 

sớm. Bé yêu 

biển lắm. 

Chuông gió leng 

keng” 

Tuần 

IV 



* * KVC số 3 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

 

 

 

Ngày 31/03/2025 Ngày 01/04/2025 

 

Ngày 02/04/2025 Ngày 03/04/2025 Ngày 04/04/2025 Ngày 05/04/2025 
 

-Quan sát bầu trời 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

-* KVC số 4 

 

-Học tiếng anh 

 

--Quan sát hướng 

gió 

 

-TCVĐ: Tìm bạn 

thân 

-* KVC số 1 

- QS: Một người 

nhiều bóng 

-TCVĐ: Cướp cờ 

-* KVC số 4 

 

-Học tiếng anh 

 

 

-QS dòng chảy 

của cát 

 

TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

-* KVC số 4 

 

 Ngày 07/04/2025 Ngày 08/04/2025 

 

Ngày 09/04/2025 Ngày 10/04/2025 Ngày 11/04/2025 Ngày 12/04/2025 
 

Nhánh 

3 

-Quan sát bầu trời 

 -TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

 -* KVC số 2 

 

-Học tiếng anh 

 

- Tạo bóng ngộ 

nghĩnh 

- TCVĐ: Kéo co 

* KVC số 1 

-Chiếc đũa gẫy 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên may 

* KVC số 4 

 

-Học tiếng anh 

 

- Dòng chảy của 

cát 

-TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*-* KVC số 5 

 

 
Ngày 14/04/2025 Ngày 15/04/2025 

 

Ngày 16/04/2025 Ngày 17/04/2025 Ngày 18/04/2025 Ngày 19/04/2025  

 

Nhánh 

4 

-Lựa chọn trang 

phục thời tiết phù 

hợp 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

-* KVC số 4 

 

-Học tiếng anh 

 

- Quan sát hiện 

tượng tự nhiên 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

-* KVC số 5 

 

 - Quan sát dòng 

chảy của cát 

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*-Chơi tự do  

-* KVC số 4 

 

-Học tiếng anh 

 

- Quan sát hướng 

gió 

-TCVĐ: Mưa to-

mưa nhỏ 

*--* KVC số 2 

 

 



5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
Thứ 6 

Thứ 7 
Ghi 

chú 

* Nhánh 1 + Nhánh 2+ Nhánh 3+ Nhánh 4 

-Lựa chọn một bữa ăn mà trẻ hứng thú và tìm hiểu những thành tố tạo nên bữa ăn đó bằng việc chỉ ra ai là người đã sản xuất, chế 

biến, vận chuyển và nấu các món ăn. Thảo luận này có thể được kết hợp với các chuyến đi thực tế tới chợ, các cửa hàng tạp hóa… 

giúp trẻ hiểu và tôn trọng lao động của mọi người trong xã hội 

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, củ chỉ, giọng nói, trò chơi, hát 

- Trò chuyện nhận biết hành vi đúng-sai, tốt-xấu 

- Bố trí chỗ ăn ngủ phù hợp, đảm bảo an toàn cho trẻ. Có chỗ ngủ riêng/hoặc được phân tách giữa trẻ em trai với trẻ em gái. 

-Có nhà vệ sinh đảm bảo an toàn cho tất cả trẻ. Có khu vực vệ sinh riêng cho trẻ em trai, cho trẻ em gái. Chú ý cách sắp xếp phù 

hợp với trẻ có nhu cầu đặc biệt 

 

 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh 
Ngày 24/03/2025 Ngày 25/03/2025 Ngày 26/03/2025 Ngày 27/03/2025 

Ngày 

28/03/2025 

Ngày 

29/03/2025 

Ghi 

chú 

 

 

 

Nhánh 

1  

 

 

- Phân biệt các 

hoạt động trong 

ngày 

-Chơi tự do 

-VSTT. 

- Nghe kể chuyện 

về chủ đề  

-  Chơi tự do 

-  Vận động một số 

bài hát  về chủ đề 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

- Nghe hát các bài 

hát về chủ đề 

- Nghe các bài hát 

về ngày 8/3 

- VSTT 

- Đọc thơ về chủ đề  

- Chơi với tự do 

-VSTT 

- Vui văn nghệ 

cuối tuần và nhận 

xét tặng bé 

ngoan. 

- VSTT 

Ngày 31/03/2025 Ngày 01/04/2025 

 

Ngày 02/04/2025 Ngày 03/04/2025 Ngày 04/04/2025 Ngày 05/04/2025 



 

 

 

Nhánh 

2 

- Trò chuyện về 

hiện tượng tự 

nhiên 

- Chơi với tự do 

-VSTT 

-Tô màu tranh về 

chủ đề 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

-Đọc thơ  về chủ đề 

-  Chơi tự do 

-VSTT 

-Tô màu theo chủ 

đề 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

- Nghe hát các bài 

hát về chủ đề 

- Nghe các bài hát 

về ngày 8/3 

- VSTT 

-  Ôn nhận biết hình 

-VSTT 

Nhánh 

3 

Ngày 07/04/2025 Ngày 08/04/2025 

 

Ngày 09/04/2025 Ngày 10/04/2025 Ngày 11/04/2025 Ngày 12/04/2025  

-Phân biệt hoạt 

động ngày và 

đêm 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

-  Vận động một số 

bài hát  về chủ đề 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

Nghe kể chuyện 

về chủ đề 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

- Đọc thơ về chủ 

đề  

- Chơi với tự do 

-VSTT 

- Nghe các bài hát 

về ngày 8/3 

- VSTT 

-  Nghe các bài thơ , 

câu chuyện về chủ 

đề . 

-  Chơi tự do 

 

Nhánh 

4 

Ngày 14/04/2025 Ngày 15/04/2025 

 

Ngày 16/04/2025 Ngày 17/04/2025 Ngày 18/04/2025 Ngày 19/04/2025  

Nhận biết một số 

nguồn ánh sáng 

trong sinh hoạt 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

-Trò chuyện về 

đặc điểm nổi bật 

của đất 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

 

- Đọc thơ về chủ 

đề  

- Chơi với tự do 

-VSTT 

- Nghe hát các bài 

hát về chủ đề 

-Chơi tự do 

-VSTT 

-Nghe kể chuyện về 

chủ đề 

-Chơi tự do 

-  VSTT 

- Vui văn nghệ 

cuối tuần và nhận 

xét tặng bé 

ngoan. 

- VSTT 

 

 

 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên 

nhánh 

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 



1 
Góc phân 

vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1:  

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Mọi người cùng làm việc 

nhà không phân biệt giới 

tính. Nói lời yêu thương. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

+ Mua thực phẩm. 

+ Bày bàn, trang trí, giới 

thiệu các món ăn. 

 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Nhánh 2:  

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Mọi người cùng làm việc 

nhà không phân biệt giới 

tính. Nói lời yêu thương. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

+ Quy trình nấu món ăn: cá 

rán….: Rửa thực phẩm=> 

cắt nhỏ=> tẩm gia vị=> 

nấu=>sắp xếp đồ dùng sau 

khi chơi 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 



- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Nhánh 3:  

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

- Mọi người cùng làm việc 

nhà không phân biệt giới 

tính. Nói lời yêu thương. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

- + Quy trình nấu 

món ăn: rau….: Rửa thực 

phẩm=> cắt nhỏ=> tẩm gia 

vị=> nấu=>sắp xếp đồ dùng 

sau khi chơi. 

 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Nhánh 4:  

- Trẻ biết gọi tên một số 

món ăn quen thuộc. 

Trẻ thực hiện các công 

việc: 

- Thẻ đeo cho trẻ. 

- Album, menu một số món ăn 

quen thuộc. 



- Mọi người cùng làm việc 

nhà không phân biệt giới 

tính. Nói lời yêu thương. 

- Biết sử dụng đúng chức 

năng của đồ dùng nấu ăn. 

- Thực hiện các thao tác 

đơn giản để chế biến một 

số món ăn. 

- Trẻ biết bày bàn ăn. 

- Chấp nhận chơi cùng 

bạn trong nhóm chơi, biết 

thu dọn đồ dùng đồ chơi 

gọn gàng sắp đặt đúng nơi 

quy định sau khi chơi 

xong. 

- Đeo thẻ và mặc trang 

phục nấu ăn. 

- Chế biến một số món ăn 

giàu dinh dưỡng: “Bánh đa 

nem, trứng rán, rau củ quả 

luộc.....” 

- Biết cách bày trí và trang 

trí mâm cơm gia đình.. 

 

- Bộ đồ chơi nấu ăn: bếp, nồi, 

chảo, bếp ga, bát, thìa, cốc, đĩa, 

làn, dao thớt... 

- Mũ, tạp dề, khăn trải bàn, lọ 

hoa... 

- Một số thực phẩm: 

+ Rau, củ, quả, đùi gà, trứng, 

tôm, cua, cá... 

+ Các loại gia vị đồ chơi: Bột 

canh, muối, bột ngọt, hạt nêm, 

đường... 

Bán 

hàng 

 

Nhánh 1:  

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

- Một số thực phẩm:  Rau củ 

quả, tôm, cá... 



Nhánh 2:  - Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

Một số thực phẩm:  Rau củ quả, 

tôm, cá... 

Nhánh 3:  

  

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

Một số thực phẩm:  Rau củ quả, 

tôm, cá... 

Nhánh 4:  

- Trẻ  biết bày các mặt 

hàng theo chủng loại gọn 

gàng. 

- Lấy đúng hàng cho 

khách. 

Trẻ biết thực hiện các thao 

tác: 

- Bày hàng, lau chùi giá 

hàng và đồ dùng đồ chơi. 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ đùng: Các loại hàng hóa 

như: quần áo, mũ, dép, đồng 

hồ, vòng tay 



- Biết chào mời, cảm ơn 

và giao tiếp nhẹ nhàng với 

khách. 

- Mời chào khách, đưa hàng 

cho khách, nói giá tiền, 

nhận tiền bằng hai tay, chào 

và hẹn khách lần sau. 

- Thu dọn, sắp xếp đồ chơi 

gọn gàng, ngăn nắp sau khi 

chơi xong. 

- Đồ chơi: búp bê, lật đật, 

vòng, khung ảnh bạn trai, 

bạn gái… 

Một số thực phẩm:  Rau củ quả, 

tôm, cá... 

  Bác sĩ 

 

Nhánh 1:  

 

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

Nhánh 2:  

 

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

Nhánh 3:  
- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 



- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

Nhánh 4:  

- Trẻ biết công việc hàng 

ngày của bác sĩ( Khám 

bệnh, kê dơn thuốc...) 

- Biết sử dụng một số dụng 

cụ y tế đơn giản. 

- Có kỹ năng phối hợp với 

các bạn chơi. 

Biết thể hiện đúng vai 

chơi: Quan tâm chăm sóc 

cho bệnh nhân 

- Khám bệnh cho bệnh nhân 

- Kê đơn thuốc 

- Tuyên truyền một số bệnh 

thường gặp theo mùa 

- Bác sĩ nhi. 

- Dụng cụ y tế: tai nghe, ống 

tiêm, thuốc... 

-Sổ kê đơn 

- Tranh ảnh, họa báo về các bệnh 

thường gặp... 

2 
Góc Xây 

dựng 
 

 

Nhánh 1:  

- Tất cả trẻ đều có quyền 

chơi vui vẻ cùng nhau 

trong góc xây dựng, 

không phân biệt giới tính 

- Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

-Bé xây lò gốm 

- Mô hình của bé:  

-Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

-Mô hình người 



- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

Nhánh 2:  

 

Tất cả trẻ đều có quyền 

chơi vui vẻ cùng nhau 

trong góc xây dựng, 

không phân biệt giới tính 

 - Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

Bé xây bãi biển  

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng. 

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

- 

Nhánh 3:  

  

Tất cả trẻ đều có quyền 

chơi vui vẻ cùng nhau 

trong góc xây dựng, 

không phân biệt giới tính 

Bé xây khu vườn rau ao cá 

- Mô hình của bé: bộ mô 

hình lắp ráp người, tín hiệu 

giao thông, xe ô tô. 

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

 



- Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

-Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng 

   Nhánh 4:  

Tất cả trẻ đều có quyền 

chơi vui vẻ cùng nhau 

trong góc xây dựng, 

không phân biệt giới tính 

- Trẻ biết sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi, nguyên 

vật liệu để tạo thành công 

trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các 

nguyên vật liệu thành 

tường bao sân chơi, vườn 

cây. 

-Bé xây khu trượt tuyết 

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng 

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, bộ lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

-Mô hình người. 



Xếp chồng xếp cạnh các 

khối, lắp ghép thành các 

khu vui chơi, mô hình 

người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng 

bạn khi chơi. 

 

3 

 

Góc 

Học tập 

Góc 

sách 

 

Nhánh 1:  

- Xem sách truyện về 

quyền và bổn phận của 

mình 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

- Xem sách, tranh: truyện 

mua sẵn; truyện, thơ sáng 

tạo; album cô và trẻ cùng 

làm. 

-Chơi và kể chuyện, đọc thơ 

với các con rối. 

- Cất sách, tranh, con rối vào 

đúng nơi quy định. 

-Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển sách 

biết nói, giá để sách, giá để các 

con rối. Sách truyện, thơ mua sẵn 

về chủ đề 

Nhánh 2:  

 

- Xem sách truyện về 

quyền và bổn phận của 

mình 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

- Xem sách, tranh: truyện 

mua sẵn; truyện, thơ sáng 

tạo; album cô và trẻ cùng 

làm. 

-Chơi và kể chuyện, đọc thơ 

với các con rối. 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển 

sách biết nói, giá để sách, giá để 

các con rối. Sách truyện, thơ 

mua sẵn về chủ đề 



của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

- Cất sách, tranh, con rối vào 

đúng nơi quy định. 

-Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

Nhánh 3:  

  

- Xem sách truyện về 

quyền và bổn phận của 

mình 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

- Xem sách, tranh: truyện 

mua sẵn; truyện, thơ sáng 

tạo; album cô và trẻ cùng 

làm. 

-Chơi và kể chuyện, đọc thơ 

với các con rối. 

- Cất sách, tranh, con rối vào 

đúng nơi quy định. 

-Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển 

sách biết nói, giá để sách, giá để 

các con rối. Sách truyện, thơ 

mua sẵn về chủ đề 

 Nhánh 4:  

- Xem sách truyện về 

quyền và bổn phận của 

mình 

-  Trẻ biết tự chọn sách để 

xem. Có khả năng nhìn 

Xem tranh, video về những 

bữa ăn trong gia đình, về 

những món ăn thường ăn 

trong gia đình bé 

 

- Sa bàn rối và que chỉ 

- Quyển sách đa năng, quyển 

sách biết nói, giá để sách, giá để 

các con rối. Sách truyện, thơ 

mua sẵn về chủ đề 



tranh và mô tả hành động 

của các nhân vật trong 

tranh khi kể chuyện. 

- Biết kể chuyện bằng rối. 

- Biết nghe và hiểu nội 

dung câu chuyện, bắt  

chước được giọng nói của 

các nhân vật 

 

Góc 

khám 

phá 

 

Nhánh 1:  

 

  

- Trẻ biêt  nhận biết, PB 

được tính chất của đất. 

Biết tên một số loại đất 

khác nhau 

Trong đất có không khí Bảng chơi, lô tô 

PB các tài nguyên đất 
Bảng chơi, lô tô hình liên quan 

đến CĐ 

PB hành vi đúng sai 
Bảng chơi,tranh ảnh về các hành 

vi 

Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi, lô tô hình liên quan 

đến CĐ 

 

Nhánh 2:  

- Trẻ biêt  nhận biết, PB 

được một số hoạt động 

trong mùa hè . Nhận biết 

trang phục phù hợp với 

thời tiết 

+ Bé hãy chọn các hoạt 

động trong mùa hè 
 Bảng chơi - Tranh các hoạt 

động của đôi  

+ Bé hãy chọn hành vi 

đúng sai 

 

Bảng chơi – lô tô  

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 



Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

-Bảng chơi, lô tô 

Nhánh 3:  

  

 

 

- Bé nhận biết phân biệt 

một số hoạt động của ngày 

và đêm 

+ PB hoạt động ngày và 

đêm 
-Bảng chơi , lô tô  

+ Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi , lô tô 

+ Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 
-Bảng chơi , lô tô 

+ Hành vi đúng sai  -Bảng chơi , lô tô 

Nhánh 4:  

- Biết một số hoạt động và 

đặc điểm của mùa đông. 

Nhận biết trang phục phù 

hợp với thời tiết 

+PB hành vi trang phục 

mùa hè-mùa đông 
-Bảng chơi , lô tô  

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 

Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

-Bảng chơi, lô tô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 1:  

 

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-  

NB phía trên phía dưới - Các bảng biểu cho các trò chơi. 

- Lô tô  

- Đồ chơi công nghiệp 

 

Bé thông mình 
-Bảng chơi, lôtô 

Ai đếm giỏi 
-Bảng chơi, lôtô 

 

Nhánh 2:  
Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

Chắp ghép hình học Bảng chơi, lôtô 

Nhận biết hình tròn hình 

tam giác 
Bảng chơi, lôtô 



 

 

 

 

 

Góc 

Toán 

  

 

 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

 

Bé thông mình 
-Bảng chơi, lôtô 

Ai đếm giỏi 
-Bảng chơi, lôtô 

 Nhánh 3:  

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5 và 

đếm theo khả năng, xếp 

xen kẽ 

 

-PB hình vuông hình chữ 

nhât 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

-Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu... 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

- Bé vui học đếm 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

- Bé thông minh 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

+ Gắn đủ số lượng 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

Nhánh 4:  

 

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới 

sự hướng dẫn gợi mở của 

giáo viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5 và 

-Chắp ghép hình học 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

-Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu... 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

- Bé vui học đếm 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 



đếm theo khả năng, xếp 

xen kẽ 

 

- Đồ chơi công nghiệp 

- Bé thông minh 

 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

+ Gắn đủ số lượng 

-Đồ dùng.Các bảng biểu cho các 

trò chơi. 

- Đồ chơi công nghiệp 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 1:  

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

khác nhau tạo thành bức 

tranh  

- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm tạo hình chung và 

phối hợp với nhóm chơi 

khác chơi vui vẻ, hòa 

đồng. 

- Trẻ biết cất lấy đồ chơi 

gọn gàng ngăn lắp sau khi 

chơi. 

 

- Nặn gốm 

 

-Nguyên vật liệu: đất nặn, bảng, 

khăn lau tay 

- Nặn cái bát Nguyên vật liệu: đất nặn, bảng, 

khăn lau tay 

Làm tranh từ đất Nguyên vật liệu: đất nặn, bảng, 

khăn lau tay, tranh mẫu 

Nhánh 2:. 

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

Làm bưu thiếp tặng cô  Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 



khác nhau tạo thành bức 

tranh  

- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm tạo hình chung và 

phối hợp với nhóm chơi 

khác chơi vui vẻ, hòa 

đồng. 

- Trẻ biết cất lấy đồ chơi 

gọn gàng ngăn lắp sau khi 

chơi. 

Làm túi sách tặng mẹ Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

Làm vòng tặng bạn Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can....... 

Gói quà  - Giấy A4, sáp màu, màu nước, 

chổi quét màu, hộp quà 

Nhánh 3:  

  

- Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

khác nhau  

- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm tạo hình chung và 

phối hợp với nhóm chơi 

khác chơi vui vẻ, hòa 

đồng. 

- Làm mũ bảo hiểm 

 

+ Tranh rỗng: hoa, lá, chấm tròn 

, trang phục của bé,… 

 

- Tô màu xe máy 

 
+ Dây xâu, hạt vòng, hoa 

-In hìn xe máy từ các 

nguyên vật liệu 
- khoai tây, que kem, cà 

rốt…Hộp sữa chua, xốp mếch, 

hoa, lá, chấm tròn 

Nhánh 4:  - Trẻ sử dụng các kỹ năng: 

Tô màu sáp, trang trí, làm 

đồ chơi từ các nguyên liệu 

khác  

Làm thuyền buồm - Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

ống hút, vỏ sữa, vải dạ, đề 

can....... 

Làm tàu thủy - Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 



- Biết phối hợp cùng bạn 

trong nhóm chơi tạo ra sản 

phẩm  

- Trẻ biết cất lấy đồ chơi 

gọn gàng ngăn lắp sau khi 

chơi. 

ống hút, vỏ sữa, vải dạ, đề 

can....... 

Tô màu tàu thủy - Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1:  

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, 

thao tác phát triển khả 

năng sáng tạo, khéo léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

- Bé cài khuy áo, luồn số, 

- Sử dụng dây chun để khởi 

động quả bóng sao cho 

bóng qua gôn 

- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo,  

- Bàn bắn bóng 

Nhánh 2:  

 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động 

như cài cúc, tự cởi cúc, 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn 

nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở 

cúc áo, đan tết, luồn dây, 

xâu hạt, bện tóc, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 

 



Nhánh 3:  

 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động 

như cài cúc, tự cởi cúc, 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn 

nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở 

cúc áo, đan tết, luồn dây, 

xâu hạt, bện tóc, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 

 

Nhánh 4:  

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động 

như cài cúc, tự cởi cúc, 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn 

nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở 

cúc áo, đan tết, luồn dây, 

xâu hạt, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nhánh 1 

 

 

 

- Trẻ biết sử dụng nguyên 

liệu dưới sự gợi mở, trợ 

giúp của cô giáo để làm 

tranh từ đất 

- S: Xem hình ảnh mẫu 

được cấu tạo, cách sắp xếp 

để thiết kế. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

trang trí. 

-  Mẫu: tranh từ đát được trang trí 

đẹp. 

- Mô hình tranh đất được cô giáo 

chuẩn bị sẵn. 

- Kéo, keo, băng dính 2 mặt. 

-Giấy màu, sáp màu. 



 

 

 

 

 

6. 

Góc 

Steam 

 

 

 

 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động và cố gắng hoàn 

thành công việc 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu. 

- Một số hình rỗng 

  
Nhánh 2 

 

- Trẻ biết sử dụng nguyên 

liệu dưới sự gợi mở, trợ 

giúp của cô giáo để làm 

chuông gió 

- Trẻ hứng thú tham gia 

hoạt động và cố gắng hoàn 

thành công việc 

- S: Xem hình ảnh mẫu 

chuông gió cấu tạo, cách 

sắp xếp phụ kiện, trang 

phục để thiết kế. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

trang trí. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu. 

 

-  Mẫu: chuông gió được trang trí 

đẹp. 

- Chuông gió được chuẩn bị sẵn. 

- Chuông gió để trẻ trang trí. 

- Kéo, keo, băng dính 2 mặt. 

- Một số hình rỗng: hoa, nơ, cài 

tóc để trẻ tô màu. 

   
Nhánh 3 

 

- Trẻ biết cách dính dán để 

tạo ra sản phẩm bằng 

nguyên vật liệu có sẵn. 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để cùng thực hiện 

hoạt động theo nhóm. 

- S: Quan sát một vài mẫu 

để biết cách làm. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

hoàn thành sản phẩm. 

- Mẫu: con diều được làm chắc 

chắn. 

- Mô hình con diều được cô giáo 

chuẩn bị sẵn. 

- Kéo, keo, băng dính 2 mặt. 

-Giấy màu, sáp màu. 



- Hứng thú tham gia hoạt 

động, cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu 

- Một số hình rỗng  

Nhánh 4 

 

- Trẻ biết một số dép đi 

trong nhà, để tạo ra bằng 

một số nguyên vật liệu có 

sẵn. 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để cùng thực hiện 

hoạt động theo nhóm. 

- Hứng thú tham gia hoạt 

động, cố gắng hoàn thành 

công việc được giao. 

- S: Quan sát một vài mẫu 

để biết cách làm. 

- T: Sử dụng kéo, keo dán, 

băng dính 2 mặt để cắt, dán 

hoàn thành sản phẩm. 

- E: Tô màu các hình vẽ để 

dùng nguyên liệu trang trí 

lên. 

- A: Trang trí thêm nguyên 

liệu để sản phẩm thêm đẹp. 

- M: Tính toán, đo nguyên 

liệu cho vừa bản mẫu 

- Một vài dép đi trong nhà khác 

nhau. 

- Khuôn in các phần của dép, vải 

dạ, xốp màu, bìa cattong. 

- Tranh rỗng: hình nơ, hoa để trẻ 

tô màu. 

-  Kéo, keo, băng dính 2 mặt, sáp 

màu. 
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